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PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH CĂN HỘ GIẢI CHẤP 

 

     Tên dự án : Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer2) 

Vị trí xây dựng: Tờ bản đồ địa chính số 41, tổ 47, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Khởi công xây dựng công trình: Quý III/2020; Hoàn thành và 

đưa vào sử dụng: Quý II/2024 

Quy mô dự án: Nhà chung cư: gồm 03 khối với quy mô 23 tầng nổi (đã bao gồm tầng kỹ thuật, 

mái). Nhà để xe: 04 tầng nổi. 

Danh sách các căn hộ đề nghị giải chấp: 10 căn hộ chung cư với tổng diện tích: 584,96 m2, chi 

tiết theo danh sách bên dưới: 

Đơn vị: VNĐ 

TT Mã căn hộ Toà Tầng Số căn 
 Diện 

tích  

 Tổng giá trị 

HĐMB chưa 

bao gồm 

KPBT  

Tổng giá trị 

HĐMB (gồm 

VAT và 

KPBT) 

1 C2.05.12A C2 05 12A 54,83 

            

798.171.276  

            

813.374.538  

2 C2.08.16 C2 08 16 55,05 

            

790.738.200  

            

805.799.880  

3 C2.12.06 C2 12 06 55,39 

            

816.384.902  

            

831.935.091  

4 C2.12A.04 C2 12A 04 60,29 

            

838.721.321  

            

854.696.965  

5 C2.16.11 C2 16 11 70,49 

            

967.443.530  

            

985.871.026  

6 D.03.10 D 03 10 54,73 

            

802.117.407  

            

817.395.834  

7 D.04.09 D 04 09 54,97 

            

750.340.500  

            

764.632.700  

8 D.05.09 D 05 09 54,97 

            

811.118.081  

            

826.567.949  

9 D.07.01 D 07 01 68,57 

            

935.980.500  

            

953.808.700  

10 D.17.12 D 17 12 55,67 

            

814.900.244  

            

830.422.153  

                

  Tổng cộng     
     

584,96  

       

8.325.915.961  

       

8.484.504.836  
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